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BỘ TƯ PHÁP 

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN  

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG CÁC HẠNG 

(KHEN THƯỞNG CÔNG TRẠNG) 

(Kèm theo Công văn số: 898/TCCB-TĐKT ngày 27/9/2024 của Vụ Tổ chức cán bộ) 

 

I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ (09 trường hợp) 
 

 

STT 

Đối 

tượng 

khen 

thưởng 

Tên đối tượng đề 

nghị khen thưởng 

Địa chỉ/chức danh, chức 

vụ công tác 

Hình thức khen 

thưởng 

Phương thức 

khen thưởng 
Ghi chú 

1.  Ông Nguyễn Tuyên 

Cục trưởng Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh Tuyên 

Quang 

“Huân chương Lao 

động” hạng Nhì 

Khen thưởng 

công trạng 
 

2.  Ông Nguyễn Xuân Hồng 
Cục trưởng Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh Bình Định 

“Huân chương Lao 

động” hạng Nhì 

Khen thưởng 

công trạng 
 

3.  Ông Hồ Hùng Anh 

Phó Cục trưởng Phụ trách 

Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Sóc Trăng 

“Huân chương Lao 

động” hạng Nhì 

Khen thưởng 

công trạng 
 



2 

 

STT 

Đối 

tượng 

khen 

thưởng 

Tên đối tượng đề 

nghị khen thưởng 

Địa chỉ/chức danh, chức 

vụ công tác 

Hình thức khen 

thưởng 

Phương thức 

khen thưởng 
Ghi chú 

4.  Ông Lại Hữu Đồng 

Phó Cục trưởng Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh Hải 

Dương 

“Huân chương Lao 

động” hạng Nhì 

Khen thưởng 

công trạng 
 

5.  Ông Võ Công Hoàng 

Phó Cục trưởng Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh Bình 

Định 

“Huân chương Lao 

động” hạng Nhì 

Khen thưởng 

công trạng 
 

6.  Ông Trương Công Hoàng  

Phó Cục trưởng Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh Hà 

Tĩnh 

“Huân chương Lao 

động” hạng Nhì 

Khen thưởng 

công trạng 
 

7.  Bà Phạm Thị Yến 

Trưởng phòng Tổ chức cán 

bộ, Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Kiên Giang 

“Huân chương Lao 

động” hạng Nhì 

Khen thưởng 

công trạng 
 

8.  Ông  Nguyễn Viết Cường  

Chi cục trưởng Chi cục Thi 

hành án dân sự thị xã Điện 

Bàn, tỉnh Quảng Nam 

“Huân chương Lao 

động” hạng Nhì 

Khen thưởng 

công trạng 
 

9.  Ông Phạm Huy Ân 

Chi cục trưởng Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

“Huân chương Lao 

động” hạng Nhì 

Khen thưởng 

công trạng 
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II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA (14 trường hợp) 

 

STT 

Đối 

tượng 

khen 

thưởng 

Tên đối tượng đề 

nghị khen thưởng 

Địa chỉ/chức danh, chức 

vụ công tác 

Hình thức khen 

thưởng 

Phương thức 

khen thưởng 
Ghi chú 

1.  Ông  Mai Lương Khôi Thứ trưởng Bộ Tư pháp  
“Huân chương Lao 

động” hạng ba 

Khen thưởng 

công trạng  

2.  Ông  Nguyễn Thanh Tịnh Thứ trưởng Bộ Tư pháp 
“Huân chương Lao 

động” hạng ba 

Khen thưởng 

công trạng  

3.  Ông Nguyễn Văn Bốn 
Giám đốc Trung tâm lý 

lịch tư pháp quốc gia 

“Huân chương Lao 

động” hạng ba 

Khen thưởng 

công trạng  

4.  Ông 
Nguyễn Mạnh 

Cường 

Thẩm tra viên chính Vụ 

Nghiệp vụ 1, Tổng cục Thi 

hành án dân sự 

“Huân chương Lao 

động” hạng ba 

Khen thưởng 

công trạng  

5.  Bà 
Nguyễn Thị Kim 

Yến 

Cục trưởng Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc 

“Huân chương Lao 

động” hạng Ba 

Khen thưởng 

công trạng 
 

6.  Ông Đặng Đình Quyền 
Cục trưởng Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh Lâm Đồng 

“Huân chương Lao 

động” hạng Ba 

Khen thưởng 

công trạng 
 

7.  Ông 
Nguyễn Thành 

Thanh Dũng 

Cục trưởng Cục Thi hành 

án dân sự Thành phố Cần 

Thơ 

“Huân chương Lao 

động” hạng Ba 

Khen thưởng 

công trạng 
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STT 

Đối 

tượng 

khen 

thưởng 

Tên đối tượng đề 

nghị khen thưởng 

Địa chỉ/chức danh, chức 

vụ công tác 

Hình thức khen 

thưởng 

Phương thức 

khen thưởng 
Ghi chú 

8.  Bà Phan Thị Mai Thảo 

Phó Cục trưởng Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh Tuyên 

Quang 

“Huân chương Lao 

động” hạng Ba 

Khen thưởng 

công trạng 
 

9.  Ông Nguyễn Thành Bắc 

Phó Cục trưởng Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh Bắc 

Giang 

“Huân chương Lao 

động” hạng Ba 

Khen thưởng 

công trạng 
 

10.  Ông Lư Minh Énh 

Chánh Văn phòng Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh Sóc 

Trăng 

“Huân chương Lao 

động” hạng Ba 

Khen thưởng 

công trạng 
 

11.  Bà Nguyễn Thị Bình 

Phó Trưởng phòng Phòng 

Kế hoạch - Tài chính, Cục 

Thi hành án dân sự thành 

phố Hồ Chí Minh 

“Huân chương Lao 

động” hạng Ba 

Khen thưởng 

công trạng 
 

12.  Bà Bùi Thanh Diễm 

Phó Trưởng phòng phòng 

Tổ chức cán bộ, Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh Hậu 

Giang 

“Huân chương Lao 

động” hạng Ba 

Khen thưởng 

công trạng 
 

13.  Ông Nguyễn Trọng Tài 

Chi cục trưởng Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

“Huân chương Lao 

động” hạng Ba 

Khen thưởng 

công trạng 
 



5 

 

STT 

Đối 

tượng 

khen 

thưởng 

Tên đối tượng đề 

nghị khen thưởng 

Địa chỉ/chức danh, chức 

vụ công tác 

Hình thức khen 

thưởng 

Phương thức 

khen thưởng 
Ghi chú 

14.  Ông Cao Trọng Thuỷ 

Chi cục trưởng Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện 

Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên 

Quang 

“Huân chương Lao 

động” hạng Ba 

Khen thưởng 

công trạng 
 

15.  Ông Nguyễn Hồng Nam 

Chi cục trưởng Chi cục Thi 

hành án dân sự thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

“Huân chương Lao 

động” hạng Ba 

Khen thưởng 

công trạng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


